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BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

I. Áp dụng đối với địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh: 

a)       Bảng giá đất trồng cây lâu năm: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 
Khu vực 1 

Khu vực 2 

Khu vực 3 

90 

47 

25 

77 

40 

21 

65 

34 

- 

55 

29 

- 

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 21.000 đồng/m2 

Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; 
đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy 
hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt ( trường hợp đất nông nghiệp nằm 
trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh 
giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư ) được xác định là vị trí 1 của từng khu 
vực. 

b)       Bảng giá đất trồng cây hàng năm : 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 
Khu vực 1 

Khu vực 2 

Khu vực 3 

90 

47 

25 

77 

40 

21 

65 

34 

- 

55 

29 

- 

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 21.000 đồng/m2 

Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; 
đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy 
hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp đất nông nghiệp nằm trong 
phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của 
thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư) được xác định là vị trí 1 của từng khu vực. 

c)       Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 
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Khu vực 1 

Khu vực 2 

Khu vực 3 

90 

47 

25 

77 

40 

21 

65 

34 

- 

55 

29 

- 

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 21.000 đồng/m2 

Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; 
đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy 
hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp đất nông nghiệp nằm trong 
phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của 
thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư) được xác định là vị trí 1 của từng khu vực. 

d)       Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 
Khu vực 1 

Khu vực 2 

Khu vực 3 

34 

18 

9 

29 

15 

8 

24 

13 

- 

21 

11 

- 

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 8.000 đồng/m2. 

II. Áp dụng đối với huyện Côn Đảo: 

a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Loại đường Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

Loại 1 

Loại 2 

Loại 3 

90 

54 

32 

54 

32 

19 

38 

23 

14 

26 

16 

10 

Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; 
đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy 
hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp đất nông nghiệp nằm trong 
phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của 
thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư) được xác định là vị trí 1 của từng vùng (loại 
đường). 

b)       Bảng giá đất trồng cây hàng năm: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Loại đường Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

Loại 1 90 54 38 26 
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Loại 2 

Loại 3 

54 

32 

32 

19 

23 

14 

16 

10 

Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; 
đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy 
hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp đất nông nghiệp nằm trong 
phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của 
thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư) được xác định là vị trí 1 của từng vùng (loại 
đường). 

c)       Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Loại đường Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

Loại 1 

Loại 2 

Loại 3 

90 

54 

32 

54 

32 

19 

38 

23 

14 

26 

16 

10 

Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; 
đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy 
hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp đất nông nghiệp nằm trong 
phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của 
thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư) được xác định là vị trí 1 của từng vùng (loại 
đường). 

d)       Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Loại đường Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

Loại 1 

Loại 2 

Loại 3 

34 

21 

12 

21 

12 

7 

14 

9 

5 

10 

6 

4 
 


